
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
22A1/41 Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯỚC VIỆT

0109777820

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

4. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

5. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất máy bơm chữa cháy, ô tô chữa cháy, thiết bị 
chữa cháy, máy chuyên dùng chữa cháy.

3290

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì các thiết bị đã 
cung cấp và lắp đặt; Sửa chữa bảo trì thiết bị phòng cháy chữa 
cháy.

3312

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

10. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

11. Thu gom rác thải không độc hại 3811

12. Thu gom rác thải độc hại
(trừ các loại nhà nước cấm)

3812

13. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(trừ các loại nhà nước cấm)

3822

15. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯỚC VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC VIET INVESTMENT JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUOC VIET INVESTMENT., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987050114
Email:

Fax:
Website:

1/8Thời gian đăng từ ngày 14/10/2021 đến ngày 13/11/2021



16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

18. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự 
động và thiết bị bảo vệ.

4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
phòng cháy và chữa cháy.

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy - chữa cháy, hệ thống 
chống trộm, camera quan sát, hệ thống chống sét; hệ thống 
điều khiển tự động công nghiệp và các thiết bị đo lường.

4329

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ: Đấu giá hàng hóa)

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và 
các loại dùng để ươm.

4620

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
- Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm 
phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công 
cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu 
người, cứu tài sản.

4659

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất, ngoại thất

4663

27. Bán buôn tổng hợp 4690

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá)

4791
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31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải, vận chuyển bốc xếp hàng hóa 
bằng ô tô; mua bán ô tô, cho thuê xe ô tô tự lái và có người lái.

4933

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Bốc xếp hàng hóa 5224

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
- Logistics;
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu

5229

36. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

37. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất 
động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất 
động sản.

6820

38. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại  trừ: tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính kế toán)

7020
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39. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
-  Tư vấn, thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ phòng cháy chữa 
cháy; Tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy.
- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây 
dựng, cung cấp vật tư thiết bị, tuyển chọn tư vấn, thực hiện các 
dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài;
- Kiểm định chất lượng: công trình xây dựng, trang thiết bị nội 
thất cho công trình, môi trường, xác định nguyên nhân hư hỏng 
và lập phương án sửa chữa, đánh giá giá trị còn lại của các sản 
phẩm trên (không bao gồm dịch vụ định giá bất động sản);
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc biến 
dạng công trình, tác động của mối trường tới chất lượng công 
trình xây dựng dân dụng;
- Tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp), 
lập dự án, thiết kế (chỉ thiết kế trong phạm vi ngành nghề thiết 
kế đã đăng ký), cung cấp thiết bị, vật tư và xây dựng (chìa 
khóa trao tay);
- Quản lý dự án và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng; 
Thẩm tra dự án đầu tư;
- Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 
trình (bao gồm công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ 
tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và môi trường);
- Giám sát thi công xây dựng trong lĩnh vực lắp thiết bị công 
trình xây dựng- hoàn thiện (loại công trình: phòng cháy, chữa 
cháy, điện dân dụng, điện công trình);
- Giám sát thi công xây dựng trong lĩnh vực xây dựng , hoàn 
thiện (loại công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi, hạ tầng kỹ thuật);
- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: 
đối với công trình xây dựng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc 
công trình; Khảo sát xây dựng công trình;
- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp;
- Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; 
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực; Tư vấn 
thẩm định, phê duyệt dự toán công trình; Lập, thẩm tra dự toán 
xây dựng công trình.

7110

40. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

41. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo rượu)

7310

42. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

43. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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44. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn về môi trường
- Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa 
cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy.

7490

45. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển

7730

46. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng nhân lực phòng cháy chữa cháy

7830

47. Đại lý du lịch 7911

48. Điều hành tua du lịch 7912

49. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

50. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết:
- Dịch vụ thiết kế hòn non bộ, tiểu cảnh, xây bồn hoa, hồ cá;
- Tư vấn, thiết kế, thi công sân vườn, biệt thự, resort, cảnh 
quan đô thị, công viên, Khu chế xuất-Khu công nghiệp;
- Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, sân vườn, biệt thự, resort, 
Khu chế xuất-Khu công nghiệp, cảnh quan đô thị.

8130

51. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

52. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

53. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:
- Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo cho các tổ chức doanh 
nghiệp trong và ngoài nước;
- Dịch vụ xúc tiến thương mại, du lịch;

8230

54. Dịch vụ đóng gói 8292

55. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh theo 
Điều 28 - Luật thương mại 2005

8299

56. Giáo dục nhà trẻ 8511

57. Giáo dục mẫu giáo 8512

58. Giáo dục tiểu học 8521

59. Giáo dục trung học cơ sở 8522

60. Giáo dục trung học phổ thông 8523

61. Đào tạo sơ cấp 8531

62. Đào tạo trung cấp 8532
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

63. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: 
- Các trại và các trường tiến hành giảng dạy các hoạt động thể 
thao cho các nhóm hoặc các cá nhân. Các trại huấn luyện thể 
thao ban ngày và ban đêm cũng bao gồm ở đây (không bao 
gồm các học viện, các trường cao đẳng và các trường đại học). 
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá, v.v...); 
- Dạy thể thao, cắm trại; 
- Hướng dẫn cổ vũ; 
- Dạy thể dục; 
- Dạy cưỡi ngựa; 
- Dạy bơi; 
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp; 
- Dạy võ thuật; 
- Dạy yoga

8551

64. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: 
- Việc dạy về nghệ thuật, kịch và âm nhạc. 
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; 
- Dạy hội hoạ; 
- Dạy nhảy; 
- Dạy kịch; 
- Dạy mỹ thuật; 
- Dạy nghệ thuật biểu diễn; 
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

65. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Giáo dục dự bị; 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy đọc nhanh; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy kỹ năng sống 
- Dạy máy tính.

8559

66. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG NỮ 
HÀ AN

P1408 – T01, 
Chung cư C37 
Bắc Hà, 17 Tố 
Hữu, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

162.000 1.620.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 162.000 1.620.000.000 90,000

0401890014
05

2 NGUYỄN 
QUỐC 
THẮNG

P1408 – T01, 
Chung cư C37 
Bắc Hà, 17 Tố 
Hữu, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 5,000

0400810004
27

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRƯƠNG THỊ 
KIỀU OANH

S3 – 3307, Khu 
CCCT 
Capitaland, 
Hoàng Thành, 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 5,000

0401890021
89

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040189001405
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1408 – T01, Chung cư C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG NỮ HÀ AN Nữ

06/12/1989 Kinh Việt Nam

23/01/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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